
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  ĐỒNG KHỞI 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA – ÂM NHẠC 6 - HKII 

  Năm học 2021-2022 

Giáo viên: TRẦN THỊ ÁI THỦY 

I. Kiểm tra thường xuyên: 

 Tuần 22 Tuần 24 

Nội dung Chủ đề 5:  

- Hát: Hò ba lí 

- Nhạc cụ gõ đệm Hò ba lí 

- Vận động cơ thể: Hò ba lí 

- Đọc nhạc: bài số 5 

 

Chủ đề 6:  

- Hát: Em đi trong tươi xanh 

- Nhạc cụ gõ đệm Em đi trong tươi 

xanh 

- Vận động cơ thể: Em đi trong tươi 

xanh 

- Đọc nhạc: bài số 6 

 

Hình thức - Thực hành theo nhóm, cá nhân - Thực hành theo nhóm, cá nhân 

Thời gian 

nộp bài 

Từ 21/2/2022-25/2/2022 Từ 7/3/2022-11/3/2022 

Phương án 

dự phòng 

HS kiểm tra thực hành theo nhóm, hoặc cá nhân tại lớp, trong tiết học 

Cho HS kiểm tra lại bằng đề dự phòng. (theo tuần kiểm tra mà học sinh vắng) 

 

II. Kiểm tra giữa kì: 

Thời gian Nội dung Hình thức Phương án dự phòng 

Tuần 27 

(45 phút) 

(28/2-1/3/2022) 

Chủ đề 5 và chủ đề 6: 

1. Hát:  

- Hò ba lí 

- Em đi trong tươi 

xanh 

2. Đọc nhạc: 

- Bài thực hành số 5 

- Bài thực hành số 6 

3. Thường thức âm 

nhạc: 

- Nghệ nhân Hà Thị 

Cầu và thể loại hát xẩm 

- Hát bè 

Thực hành Tổ chức kiểm tra lại 

bằng đề dự phòng cho 

HS không thực hiện 

bài kiểm tra đúng hạn. 



III.LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ: 

STT HỌ VÀ TÊN GV LỚP TIẾT NGÀY KIỂM TRA 

1 Trần Thị Ái Thủy 6a1 2 Sáng thứ 2, ngày 28/3/2022 

2 Trần Thị Ái Thủy 6a2 2 Sáng thứ 3, ngày 29/3/2022 

3 Trần Thị Ái Thủy 6a3 2 Chiều thứ 4, ngày 30/3/2022 

4 Trần Thị Ái Thủy 6a4 2 Sáng thứ 4, ngày 30/3/2022 

5 Trần Thị Ái Thủy 6a5 1 Chiều thứ 3, ngày 29/3/2022 

6 Trần Thị Ái Thủy 6a6 3 Chiều thứ 2, ngày 28/3/2022 

7 Trần Thị Ái Thủy 6a7 3 Chiều thứ 3, ngày 29/3/2022 

8 Trần Thị Ái Thủy 6a8 1 Chiều thứ 2, ngày 28/3/2022 

 

  NHÓM TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Trần Thị Ái Thủy 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  ĐỒNG KHỞI 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA – ÂM NHẠC 7- HKII 

  Năm học 2021-2022 

Giáo viên: Nguyễn Tuấn Linh 

I. Kiểm tra thường xuyên: 

 Tuần 22 Tuần 24 

Nội dung Bài 5 

- Hát: Đi cắt lúa 

- Tập đọc nhạc: bài số 6 

 

Bài 6:  

- Hát: Khúc ca 4 mùa 

- Tập đọc nhạc: bài số 7 

 

Hình thức - Thực hành theo nhóm, cá nhân - Thực hành theo nhóm, cá nhân 

Thời gian Từ 21/2/2022-25/2/2022 Từ 7/3/2022-11/3/2022 

Phương án 

dự phòng 

HS kiểm tra thực hành theo nhóm, hoặc cá nhân tại lớp, trong tiết học 

Cho HS kiểm tra lại bằng đề dự phòng. (theo tuần kiểm tra mà học sinh vắng) 

 

II. Kiểm tra giữa kì: 

Thời gian Nội dung Hình thức Phương án dự phòng 

Tuần 26 

(45 phút) 

Bài 5 và bài 6 

1. Hát:  

- Đi cắt lúa 

- Khúc ca bốn mùa 

2. Đọc nhạc: 

- Tđn số 6 và 7 

3. Lí thuyết âm nhạc: 

- Quãng 

4. Thường thức âm 

nhạc: 

- Thể loại bài hát 

- Âm nhạc thiếu nhi 

VN 

Thực hành Tổ chức kiểm tra lại 

bằng đề dự phòng cho 

HS không thực hiện 

bài kiểm tra đúng hạn. 

III.LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ: 

STT HỌ VÀ TÊN GV LỚP TIẾT NGÀY KIỂM TRA 

1 Nguyễn Tuấn Linh 7a1 4 Chiều thứ 2, ngày 21/3/2022 



2 Nguyễn Tuấn Linh 7a2 2 Sáng thứ 3, ngày 22/3/2022 

3 Nguyễn Tuấn Linh 7a3 2 Sáng thứ 6, ngày 25/3/2022 

4 Nguyễn Tuấn Linh 7a4 3 Chiều thứ 2, ngày 21/3/2022 

5 Nguyễn Tuấn Linh 7a5 5 Sáng thứ 4, ngày 23/3/2022 

6 Nguyễn Tuấn Linh 7a6 4 Sáng thứ 3, ngày 22/3/2022 

7 Nguyễn Tuấn Linh 7a7 1 Sáng thứ 3, ngày 22/3/2022 

8 Nguyễn Tuấn Linh 7a8 3 Sáng thứ 6, ngày 25/3/2022 

 

  NHÓM TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Trần Thị Ái Thủy 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  ĐỒNG KHỞI 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA – ÂM NHẠC 8- HKII 

  Năm học 2021-2022 

Giáo viên: TRẦN THỊ ÁI THỦY 

I. Kiểm tra thường xuyên: 

 Tuần 22 Tuần 24 

Nội dung Bài 5 

- Hát: Khát vọng mùa xuân 

- Tập đọc nhạc: bài số 5 

 

Bài 6:  

- Hát: Nổi trống lên các bạn ơi 

- Tập đọc nhạc: bài số 6 

 

Hình thức - Thực hành theo nhóm, cá nhân - Thực hành theo nhóm, cá nhân 

Thời gian Từ 21/2/2022-25/2/2022 Từ 7/3/2022-11/3/2022 

Phương án 

dự phòng 

HS kiểm tra thực hành theo nhóm, hoặc cá nhân tại lớp, trong tiết học 

Cho HS kiểm tra lại bằng đề dự phòng. (theo tuần kiểm tra mà học sinh vắng) 

 

II. Kiểm tra giữa kì: 

Thời gian Nội dung Hình thức Phương án dự phòng 

Tuần 26 

(45 phút) 

Bài 5 và bài 6 

1. Hát:  

- Khát vọng mùa xuân 

- Nổi trống lên các 

bạn ơi 

2. Tập đọc nhạc: 

TĐN số 5 và 6 

3. Lí thuyết âm nhạc: 

- Nhịp 6/8 

4. Thường thức âm 

nhạc: 

- Nhạc sĩ Nguyễn Đức 

Toàn 

- Hát bè 

Thực hành Tổ chức kiểm tra lại 

bằng đề dự phòng cho 

HS không thực hiện 

bài kiểm tra đúng hạn. 

 

 



III.LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ: 

STT HỌ VÀ TÊN GV LỚP TIẾT NGÀY KIỂM TRA 

1 Trần Thị Ái Thủy 8a1 1 Sáng thứ 2, ngày 21/3/2022 

2 Trần Thị Ái Thủy 8a2 1 Sáng thứ 3, ngày 22/3/2022 

3 Trần Thị Ái Thủy 8a3 4 Chiều thứ 4, ngày 23/3/2022 

4 Trần Thị Ái Thủy 8a4 1 Chiều thứ 6, ngày 25/3/2022 

5 Trần Thị Ái Thủy 8a5 3 Chiều thứ 4, ngày 23/3/2022 

6 Trần Thị Ái Thủy 8a6 3 Chiều thứ 6, ngày 25/3/2022 

7 Trần Thị Ái Thủy 8a7 2 Chiều thứ 2, ngày 21/3/2022 
 

  NHÓM TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Trần Thị Ái Thủy 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  ĐỒNG KHỞI 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA – ÂM NHẠC 9 - HKII 

  Năm học 2021-2022 

Giáo viên: NGUYỄN TUẤN LINH 

I. Kiểm tra thường xuyên: 

 Tuần 22 Tuần 24 

Nội dung Bài 1 

- Hát: Bóng dáng 1 ngôi trường 

- Tập đọc nhạc: bài số 1 

 

Bài 2:  

- Hát: Nụ cười 

- Tập đọc nhạc: bài số 2 

 

Hình thức - Thực hành theo nhóm, cá nhân - Thực hành theo nhóm, cá nhân 

Thời gian Từ 21/2/2022-25/2/2022 Từ 7/3/2022-11/3/2022 

Phương án 

dự phòng 

HS kiểm tra thực hành theo nhóm, hoặc cá nhân tại lớp, trong tiết học 

Cho HS kiểm tra lại bằng đề dự phòng. (theo tuần kiểm tra mà học sinh vắng) 

 

II. Kiểm tra giữa kì: 

Thời gian Nội dung Hình thức Phương án dự phòng 

Tuần 26 

(45 phút) 

Bài 1 và bài 2 

1. Hát:  

- Bóng dáng 1 ngôi 

trường 

- Nụ cười  

2. Tập đọc nhạc: 

TĐN số 1 và 2 

3. Lí thuyết âm nhạc: 

- Quãng 

- Son trưởng 

- Mi thứ 

4. Thường thức âm 

nhạc: 

- Ca khúc thiếu nhi 

phổ thơ 

- Nhạc sĩ Tchai-cop-

ski 

Thực hành Tổ chức kiểm tra lại 

bằng đề dự phòng cho 

HS không thực hiện 

bài kiểm tra đúng hạn. 



 

 

III.LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ: 

STT HỌ VÀ TÊN GV LỚP TIẾT NGÀY KIỂM TRA 

1 Nguyễn Tuấn Linh 9a1 3 Chiều thứ 4, ngày 23/3/2022 

2 Nguyễn Tuấn Linh 9a2 2 Chiều thứ 4, ngày 23/3/2022 

3 Nguyễn Tuấn Linh 9a3 1 Sáng thứ 4, ngày 23/3/2022 

4 Nguyễn Tuấn Linh 9a4 2 Sáng thứ 4, ngày 23/3/2022 

5 Nguyễn Tuấn Linh 9a5 3 Sáng thứ 3, ngày 22/3/2022 

6 Nguyễn Tuấn Linh 9a6 5 Sáng thứ 3, ngày 22/3/2022 

7 Nguyễn Tuấn Linh 9a7 3 Sáng thứ 4, ngày 23/3/2022 
 

  NHÓM TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Trần Thị Ái Thủy 

 


